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1 4071040258 Trần Sinh Cung Nam 23/02/1998 Long An 40CCD1 6.37 Trung bình

2 4071040289 Trần Thanh Nam Nam 29/04/1997 TP. Hồ Chí Minh40CLC-CD1 6.31 Trung bình

3 4071040603 Nguyễn Cường Thịnh Nam 31/05/1998 Long An 40CCD1 6.55 Khá x

4 3971040353 Võ Khánh Duy Nam 04/03/1997 TP. Hồ Chí Minh39CCD1 6.28 Trung bình x

5 3971040759 Nguyễn Tấn Vĩnh Nam 02/02/1997 Bình Thuận 39CCD2 6.22 Trung bình x

6 3571011283 Lê Quốc Hùng Nam 05/12/1993 Nghệ An 35CCÐ6 6.13 Trung bình

1 4072050018 Nguyễn Minh Trí Nam 26/10/1998 Tiền Giang 40CDTO1 6.39 Trung bình

2 4072051546 Bùi Quang Huy Nam 19/08/1998 Đắk Lắk 40CDTO2 6.61 Khá

3 4072050583 Trần Công Lợi Nam 25/02/1998 Thừa Thiên -Huế40CDTO2 6.60 Khá

4 4072051414 Nguyễn Tường Thông Nam 24/08/1997 Tiền Giang 40CDTO2 6.76 Khá x

5 4072050268 Lê Văn Thuận Nam 07/08/1997 Tp. Hồ Chí Minh40COT2 6.61 Khá

6 4072050377 Huỳnh Công Thoại Nam 19/06/1997 Tp. Hồ Chí Minh40COT3 6.36 Trung bình

7 4072050501 Huỳnh Tầm Xuân Huy Nam 08/02/1998 Lâm Đồng 40COT4 6.42 Trung bình

8 4072051497 Phòng Thanh Tú Nam 11/01/1998 Tiền Giang 40COT7 6.71 Khá x

9 3972050373 Nguyễn Hà Phương Nam 13/01/1992 Đồng Nai 39COT2 6.76 Khá

10 3972050145 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/06/1996 Đăk Lăk 39COT4 6.78 Khá x

11 3872050330 Nguyễn Duy An Nam 30/09/1996 Tp Hcm 38CLC-CK2 6.59 Khá

12 3872050241 Lê Hoàng Tuấn Nam 03/11/1996 Tp Hcm 38COT2 6.33 Trung bình

13 3872050581 Võ Văn Duy Nam 23/02/1996 Đăklăk 38COT4 6.09 Trung bình

1 4073010445 Trần Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/07/1998 Long An 40CKT1 6.42 Trung bình

2 4073010232 Trần Thị Kiều Quanh Nữ 24/02/1998 Long An 40CKT1 6.25 Trung bình

3 4073010128 Đoàn Thị Kim Sang Nữ 03/11/1998
Tp. Hồ Chí 

Minh
40CKT1 6.39 Trung bình x

4 4073011611 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 12/01/1996 Đồng Nai 40CKT2 6.78 Khá x

5 4073011041 Nguyễn Thị Lệ Nhánh Nữ 10/10/1998 Quảng Ngãi 40CKT2 6.63 Khá x

6 4073011564 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 19/03/1998
Tp. Hồ Chí 

Minh
40CKT2 6.38 Trung bình x

( DỰ KIẾN)

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Công nghệ  kỹ thuật ô tô

Kế toán 

_ Đề nghị các sinh viên còn thiếu bằng tốt nghiệp bản gốc (BTN), học phí phải bổ sung trước ngày 28/4/2021. Sau ngày trên, nếu 

vẫn chưa bổ sung , sinh viên sẽ không có tên trong quyết định tốt nghiệp. 

_ (Sinh viên rà soát lại thông tin trong danh sách. Họ tên, ngày tháng năm sinh, để in bằng tốt nghiệp). 

_Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Quốc - phòng Đào tạo- 0972 460 440

 ĐỢT 1 NĂM 2021( Khoá 40 trở về trước)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW VI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG TỐT NGHIỆP



TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

Chưa 

nộp bản 

chính 

bằng 

THPT

Nợ 

học 

phí

7 4073010639 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 04/12/1998 Bắc Ninh 40CKT2 6.43 Trung bình x 494000

8 4073011109 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 13/03/1998 Long An 40CKT2 5.96 Trung bình

9 4073011511 Nguyễn Bùi Bích Trang Nữ 11/10/1997 Tp. Hồ Chí Minh40CKT2 6.43 Trung bình x

10 3973010027 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 04/02/1997 Tiền Giang 39CKT1 6.27 Trung bình

1 4071011507 Nguyễn Văn Hiếu Nam 13/10/1996 Tp. Hồ Chí Minh40CQT1 6.58 Khá

2 4071010397 Trần Thị Kim Loan Nữ 24/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh40CQT1 6.32 Trung bình

3 4071010993 Trần Thị Mỹ Quyên Nữ 14/10/1998 Bến Tre 40CQT1 6.80 Khá

1 4073020231 Trần Xuân Huy Nam 12/12/1998 Bình Định 40CKX1 6.86 Khá

2 3973020347 Trần Thị Mỹ Liên Nữ 25/04/1997 Bình Định 39CKX1 6.56 Khá

1 3972020314 Tạ Nhật Thi Nam 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh39CTH1 6.98 Khá

1 4071020559 Dư Hòa Ngọc Thành Nam 18/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh40CCLC-DD16.40 Trung bình x

2 4071020205 Lê Trung Hiếu Nam 31/08/1997 Long An 40CXD1 6.60 Khá

3 4071020210 Đoàn Tấn Khải Nam 20/11/1998 Bình Định 40CXD1 6.50 Khá

4 4071020383 Trần Thanh Long Nam 13/08/1998 Lâm Đồng 40CXD1 6.45 Trung bình

5 4071020550 Nguyễn Đặng Hoàng Luân Nam 30/10/1995 Long An 40CXD1 6.67 Khá x

6 4071020327 Huỳnh Đức Quang Nam 22/04/1998 Đồng Tháp 40CXD1 6.31 Trung bình

7 4071021370 Nguyễn Tấn Chí Nam 26/01/1998 Quảng Ngãi 40CXD2 6.53 Khá

8 4071021399 Võ Xuân Hóa Nam 21/05/1998 Phú Yên 40CXD2 6.52 Khá

9 4071021495 Trần Tấn Tài Nam 11/09/1998 Long An 40CXD2 6.38 Trung bình

10 4071021419 Phạm Ngọc Thạch Nam 19/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh40CXD2 7.00 Khá

11 3971020482 Phan Tấn Đạt Nam 15/02/1997 Bến Tre 39CLC-DD 7.21 Khá

12 3971020301 Lê Quốc Cường Nam 15/05/1996 Ninh Thuận 39CXD1 6.73 Khá

13 3871020821 Lưu Hoàng Huy Nam 12/09/1995 Tphcm 38CXD4 6.19 Trung bình

14 3871020940 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 25/12/1996 Bình Thuận 38CXD5 6.31 Trung bình x

15 3771020807 Lê Duy Khánh Nam 23/05/1994 Bình Thuận 37CXD6 6.20 Trung bình

16 3771020826 Nguyễn Khánh Vinh Nam 28/06/1995 Tphcm 37CXD6 6.70 Khá

1 3671011217 Nguyễn Văn Một Nam 11/08/1994 Bến Tre 36CVT1 6.21 Trung bình

52 SINH VIÊN

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khai thác vận tải

TỔNG CỘNG: 

Quản trị kinh doanh

Tin học ứng dụng

Kinh tế xây dựng


